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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc, khử trùng,  

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt I năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 908/QD-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2024 của 

UBND huyện Định Hóa về việc giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện Định Hóa, Kế hoạch triển khai công tác tiêm 

phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 của UBND xã Bảo Cường. 

Trước tình hình thời tiết đang diễn ra gây bất lợi đến sức khỏe đàn vật 

nuôi, có nguy cơ gây bùng phát trên đại bàn xã trong thòi gian tới là rất cao. Để 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi UBND xã 

xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và vệ sinh tiêu 

độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt I năm 2024. Nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tạo miễn dịch, duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trên đàn gia 

súc, gia cầm. Chủ động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho 

vật nuôi; 

Tiêm phòng đạt 90% trở lên số gia súc trong diện tiêm. Thực hiện triệt để 

có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 

những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin tuyên truyền  

Nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mọi người dân 

trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc, gia cầm hiện nay, từ đó tích cực 

hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. 

Thông tin trên hội nghị xóm, trên các cụm loa truyền thanh xã, xóm … 

2. Quy định về sử dụng vắc-xin tiêm phòng, dung dịch khử trùng 

chuồng trại  

*  Vắc-xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 

   - Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% số trâu, bò, bê, nghé trong diện tiêm 

liều 2,0ml/con cho trâu, bò, bê, nghé khoẻ mạnh (từ 02 tháng tuổi trở lên). 

Chú ý: Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đàn gia súc khi tiêm vắc-xin, đề 

nghị tổ tiêm phòng theo dõi sức khỏe đàn gia súc trước và sau khi tiêm phòng, 
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chuẩn bị đầy đủ thuốc trợ sức, trợ lực như Vitamin C1, B1, Analgin–C, Cafein 

để can thiệp kịp thời khi gia súc có hiện tượng phản ứng sau khi tiêm. 

 *  Vắc-xin Lở mồm long móng (LMLM): 

- Phạm vi tiêm phòng: Trâu, bò, bê, nghé, lợn nái, lợn đực giống và dê. 

+ Tuổi gia súc tiêm phòng: Từ 02 tuần tuổi trở lên. Tiêm 02 mũi, mũi 01 

cách mũi 02 là 04 tuần, sau đó cứ 06 tháng tiêm nhắc lại một lần. 

+ Liều lượng: Trâu, bò: 2,0 ml/con; Lợn: 02 - 04 tuần tuổi: 1,0 ml/con, 

trên 04 tuần tuổi: 2,0ml/con; Dê: 1,0ml/con. 

- Phạm vi: Triển khai tiêm phòng trên địa bàn toàn xã. 

- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chiếu, tập trung, dứt điểm từng 

xóm. Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 90% trở lên so với tổng đàn trong diện 

tiêm, tránh tiêm phòng dàn trải và kéo dài. 

*  Vắc-xin Dịch tả, Tụ dấu lợn: 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm phòng theo 

quy định. 

- Loại vắc-xin tiêm phòng: 

+ Vắc-xin Dịch tả lợn đông khô: Tiêm cho lợn từ 30 ngày tuổi trở lên 

01ml/con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp; hoà tan với nước muối sinh lý vô trùng, 

liều pha căn cứ vào liều ghi trên nhãn lọ vắc-xin. 

+ Vắc-xin Tụ dấu lợn: Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, tiêm cho lợn từ 45 - 

60 ngày tuổi trở lên, liều 02 - 03 ml/con. 

* Vắc-xin Dại: Tiêm phòng cho chó, mèo khỏe mạnh từ 6 tuần tuổi trở 

lên sau đó mỗi năm tiêm nhắc lại một lần. 

* Dung dịch phun khử trùng chuồng trại (Hanlusep BGF 10%): Đối 

với cơ sở trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phát quang và vệ sinh quét rọn sạch 

sẽ xung quanh khu vực chuồng trại. Phun khử trùng bên trong và xung quanh 

chuồng trại chuồng trại bằng loại hóa chất Hanlusep BGF 10%. 

3. Lịch tiêm phòng và phun khử trùng chuồng trại  

Tổ chức tiêm phòng từ ngày 20/3 đến 20/4/2024 

4. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện 

- Đối với vắc-xin tiêm cho đàn gia súc, gia cầm: Các loại vắc-xin tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024 được tỉnh hỗ trợ 100%. 

- Đối với tiền công tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật và Quyết định số 73/QĐ-

CNTY ngày 10/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên. 

Tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó thực hiện theo thông báo 
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số 24/BVTN/2024 ngày 19/01/2024 của Công ty Bảo Việt Thái Nguyên.  Cụ thể 

như sau: 

- Trâu, bò, ngựa: 4.800 đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 6.700đ/2 mũi tiêm/ lần tiêm. 

- Lợn, dê, cừu: 2.900đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 4.800đ/2 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Chó, mèo: 5.500đ/1 mũi tiêm/lần tiêm. 

- Gia cầm : 350 đồng/1 mũi tiêm/lần tiêm. 

(Tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự tiêm phòng dại chó, mèo là 9.000 đồng). 

* Bảo quản vắc-xin: Tất cả các loại vắc xin phải được bảo quản từ 2 - 

80C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, không được đông lạnh vắc-xin, 

vắc-xin chỉ sử dụng trong thời hạn của nhà sản xuất ghi trên nhãn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - BCĐ sản xuất Nông - Lâm nghiệp xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên và tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả. 

- Trưởng xóm tổ chức họp xóm chủ động rà soát thống kê đàn gia súc 

trong diện tiêm phòng.  

- Dựa trên số lượng nhu cầu đăng ký tiêm phòng gia súc, gia cầm của các 

xóm trên địa bàn xã, tổ thú y xã sẽ thông báo các xóm và tổ chức tiêm phòng lần 

lượt theo từng xóm. 

- Phun khử trùng chuồng trại tại các hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia 

cầm để đảm bảo phòng tránh dịch bệnh lây lan trong địa bàn xã. 

- Phân công thành viên BCĐ trực tiếp, chỉ đạo các xóm kiểm tra đôn đốc 

việc thực hiện công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm  

năm 2024. UBND xã Bảo Cường đề nghị các thành viên tổ thú y, 08 ông, bà 

trưởng xóm phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

   

Nơi nhận: 

- TT đảng uỷ; HĐND xã; (b/c) 

- Thành viên BCĐ; 

- Tổ thú y xã,  

- 08 ông (bà) Trưởng xóm; 

- Lưu vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vy 
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